
Phụ lục I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG  TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC UBND TỈNH NĂM 2023                                                                         

(Kèm theo công văn số          /BC-SNN  ngày       /6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT Tên nội dung Tiến độ Trạng thái Sản phẩm Nguyên nhân 

I NỘI DUNG ĐÃ HOÀN THÀNH 

1 

Nghị quyết giá sản 

phẩm, dịch vụ, công ích 

thủy lợi năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

tham mưu, trình các cấp có 

thẩm quyền ban hành 

Đúng hạn 

Nghị quyết số 71/NQ-HĐND 

ngày 31/3/2023 về giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thuỷ 

lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh 

 

2 

Quyết định bãi bỏ Quyết 

định số 53/2015/QĐ-

UBND ngày 09/10/2015 

của UBND tỉnh ban hành 

Quy định nội dung chi, 

mức chi hỗ trợ cho các 

hoạt động khuyến nông 

thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

tham mưu  UBND tỉnh ban 

hành 

Đúng hạn 

Quyết định số 09/2023/QĐ-

UBND ngày 22/3/2023 của 

UBND tỉnh Quyết định bãi bỏ 

Quyết định số 53/2015/QĐ-

UBND ngày 09/10/2015 của 

UBND tỉnh ban hành Quy 

định nội dung chi, mức chi hỗ 

trợ cho các hoạt động khuyến 

nông thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh 

 

II NỘI DUNG ĐANG THỰC HIỆN 

1 

Đề án phát triển tổng thể 

đa mục tiêu hồ thủy lợi 

Dầu Tiếng giai đoạn 

2022 – 2025, tầm nhìn 

UBND tỉnh Tây Ninh có Tờ 

trình số 997/TTr-UBND ngày 

07/4/2023 về việc phê duyệt đề 

cương Đề án trình Phó Thủ 

tướng Chính phủ Trần Lưu 

Trễ hạn  

 Do vướng mắc trong 

việc xác định thẩm 

quyền phê duyệt đề 

cương Đề án và sản 



2050 Quang, đồng kính gửi Thủ 

tướng Chính phủ và Văn 

phòng Chính phủ phản hồi tại 

Phiếu gửi số 766/PG-VPCP 

ngày 12/4/2023. Ngày 

08/5/2023, Sở Nông nghiệp và 

PTNT có Công văn số 

2021/SNN-CCTL đề nghị Sở 

Tư pháp phối hợp đề xuất thẩm 

quyền phê duyệt đề cương và 

sản phẩm Đề án. Hiện nay, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đang 

tổng hợp tham mưu UBND 

tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và 

PTNT xem xét, tổng hợp trình 

Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt 

phẩm đề án 

2 

Nghị quyết về chính sách 

hỗ trợ giá nước sạch sinh 

hoạt khu vực nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh, giai đoạn 2023-

2025. 

Tại cuộc họp UBND tỉnh 

(Phiên họp tháng 5/2023)  

ngày 31/5/2023, thống nhất tờ 

trình đề nghị xây dựng nghị 

quyết. 

Chưa trình HĐND, 

vẫn còn trong thời 

hạn quy định 

(tháng 9) 

Tờ trình số 2170/TTr-SNN 

ngày 16/5/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

 

3 

Nghị quyết quy định 

mức chi hỗ trợ thực hiện 

Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm OCOP giai 

đoạn 2023- 2025 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

tham mưu UBND tỉnh hồ sơ đề 

nghị xây dựng Nghị quyết quy 

định mức chi hỗ trợ thực hiện 

Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm giai đoạn 2023-2025. 

Chưa trình HĐND, 

vẫn còn trong thời 

hạn quy định 

(tháng 9) 

Tờ trình số 2150/TTr-SNN 

ngày 15/5/2023 trình Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

4 
Nghị quyết chính sách hỗ 

trợ hệ thống xử lý nước 

hộ gia đình trên địa bàn 

Ngày 26/5/2023 Hội đồng 

nhân dân tỉnh đã có Công văn 

số 383/HĐND-KTNS về việc 

Chuẩn bị trình kỳ 

họp giữa kỳ của 

HĐND (tháng 6) 

Tờ trình số 1417/TTr-UBND 

ngày 15/5/2023 của UBND 

tỉnh. 

 



tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2023 – 2025. 

cho ý kiến đề nghị xây dựng 

nghị quyết của HĐND, theo đó 

thống nhất cho chủ trường xây 

dựng nghị quyết. 

Đang lấy ý kiến sở, ngành, 

UBND cấp huyện và đơn vị 

liên quan đăng cổng thông tin 

điện tử. 

5 

Nghị quyết Quy định nội 

dung đầu tư, mức hỗ trợ 

thực hiện nhiệm vụ phát 

triển nghiên cứu, sản 

xuất giống phục vụ cơ 

cấu lại ngành Nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. 

Sở đã trình UBND tỉnh Đề 

nghị xây dựng Nghị quyết Quy 

định nội dung đầu tư, mức hỗ 

trợ thực hiện nhiệm vụ phát 

triển nghiên cứu, sản xuất 

giống phục vụ cơ cấu lại ngành 

Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. 

Đúng hạn 

Tờ trình số 2335/TTr-SNN 

ngày 25/5/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

 

6 

Dự án nâng cao năng lực 

cho lực lượng kiểm lâm 

trong công tác quản lý, 

bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng 

tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2021 – 2030. 

Sở đã xây dựng xong dự thảo 

đang Dự án lấy ý kiến góp ý 

của các sở, ngành để hoàn 

chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh 

tại Công văn số 2225/SNN-

CCKL ngày 19/5/2023 

Chưa trình do vẫn 

còn trong thời hạn 

quy định (tháng 7)  

 

 

7 

Nghị quyết ban hành 

Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước 

thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. 

Sở đã trình UBND tỉnh Đề 

nghị xây dựng Nghị quyết ban 

hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Đúng hạn 

Tờ trình số 2349/TTr-SNN 

ngày 26/5/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT 

 



8 

Quyết định quy định 

mức chi, nội dung chi 

Quỹ Phòng, chống thiên 

tai tỉnh Tây Ninh 

UBND tỉnh đồng ý chủ trương 

xây dựng Quyết định quy định 

nội dung chi, mức chi Quỹ 

PCTT tỉnh Tây Ninh tai Công 

văn số 1492/UBND-KT ngày 

19/5/2023; Hiện nay, Sở đang 

dự thảo và sẽ lấy ý kiến, đăng 

cổng thông tin điện tử Sở dự 

thảo Quyết định quy định nội 

dung chi, mức chi Quỹ PCTT 

tỉnh Tây Ninh trong tháng 

6/2023 

Chưa trình do vẫn 

còn trong thời hạn 

quy định (tháng 

12) 

 

 

III NỘI DUNG TẠM THỜI CHƯA TRÌNH 

1 

Nghị quyết quy định 

chính sách hỗ trợ khi di 

dời cơ sở chăn nuôi ra 

khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Sở đã tham mưu UBND tỉnh 

hồ sơ tạm thời chưa trình đề 

nghị xây dựng Nghị quyết do 

chưa có đủ cơ sở pháp lý và 

UBND tỉnh cũng đã có Tở 

trình trình HĐND tỉnh 

Tạm chưa trình 

Công văn số 2171/SNN-

CCCN&TY ngày 16/5/2023 

của Sở Nông nghiệp và 

PTNT. 

 

Tờ trình số 1510/TTr-UBND 

ngày 22/5/2023 của UBND 

tỉnh. 
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